
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI NINH THUẬN 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CTKTTL-TCHC 

Về việc Công bố thông tin theo 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. 

Ninh Thuận, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

                                                       

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Ninh Thuận 

kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản liên quan phải công bố thông tin theo 

quy định Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 

tháng đầu năm 2022. 

Vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận báo 

cáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Ninh Thuận (thay b/c); 

- Sở Thông tin và truyền thông tỉnh (để công bố); 

- Sở Tài chính tỉnh (thay b/c); 

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; 

- Chủ tịch Công ty; 

- Kiểm soát viên; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử Công ty 

(khaithacthuyloininhthuan.com.vn); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(http://www.business.gov.vn); 

- Email: info@business.gov.vn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Phạm Hòa Bình 

 

mailto:info@business.gov.vn
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 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 CỦA DOANH NGHIỆP 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 
 

 

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNGaTY: 

  Thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ 

tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 

tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,... 

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH 

CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 

Người ký,  

ban hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của 

văn bản) 

1 
04/QĐ-

CTKTTL 
11/01/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt danh m c công 

tr nh đ t II n m 2022. 

2 
07/QĐ-

CTKTTL 
20/01/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử 

d ng lao động n m 2022. 

3 
10/QĐ-

CTKTTL 
28/01/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương 

th c hiện của người quản l  n m 

2021. 

4 
11/QĐ-

CTKTTL 
28/01/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương 

kế hoạch của người quản l  n m 

2022. 

5 
12/QĐ-

CTKTTL 
28/01/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương 

th c hiện của người lao động  n m 

2021. 

6 
13/QĐ-

CTKTTL 
28/01/2022  guyễn Công  ưng 

V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế 

hoạch của người lao động n m 

UB D TỈ H  I H THUẬ  

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

MST 4500140073 
 

Số:         /BC-CTKTTL Ninh Thuận, ngày        tháng 7 năm 2022 
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2022. 

7 
18/QĐ-

CTKTTL 
16/02/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc phê duyệt danh m c tu sửa 

thường xuyên công tr nh thủy l i 

đ t 1 n m 2022 trong hệ thống 

thủy l i do công ty T HH  TV 

Khai thác công tr nh thủy l i  inh 

Thu n quản l . 

8 
22/QĐ-

CTKTTL 
04/3/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc    nhiệm ông  ê  hư c 

gi  ch c v  Trư ng ph ng Tài v  . 

9 
23/QĐ-

CTKTTL 
08/3/2022 Nguyễn Công Xưng 

Về việc thành l p Trạm thủy nông 

Sông Cái – T n  ỹ tr c thuộc 

công ty Trách nhiệm h u hạn  ột 

thành viên khai thác công tr nh 

thủy l i  inh Thu n. 

10 
26/QĐ-

CTKTTL 
15/3/2022  guyễn Công  ưng 

Về việc thành l p hội đồng k  lu t 

người quản l  doanh nghiệp. 

11 
27/QĐ-

CTKTTL 
21/3/2022  guyễn Công  ưng 

V/v thành l p ban chỉ đạo công tác 

tu sửa, nạo vét kênh mương và tu 

sửa thường xuyên công trình đ t 1 

n m 2022 trong hệ thống thủy l i 

do công ty TNHH MTV Kkai thác 

công trình thủy l i Ninh Thu n 

quản lý. 

12 
29/QĐ-

CTKTTL 
22/3/2022  guyễn Công  ưng 

V/v sửa đ i    sung một số Điều 

của Quy chế Chi tiêu nội  ộ. 

13 
31/QĐ-

CTKTTL 
08/4/2022  guyễn Công  ưng 

Về việc phê duyệt danh m c tu sửa 

thường xuyên công trình thủy l i 

đ t 2 n m 2022 trong hệ thống 

thủy l i do công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy l i Ninh 

Thu n quản lý. 

14 
32/QĐ-

CTKTTL 
15/4/2022  guyễn Công  ưng 

V/v phê duyệt  áo cáo tài chính 

n m 2021 đ  đư c ki m toán. 

15 
33/QĐ-

CTKTTL 
21/4/2022  guyễn Công  ưng 

V/v thành l p Hội đồng thanh l  tài 

sản cố định tại công ty T HH 

MTV Khai thác công tr nh thủy l i 

 inh Thu n. 

16 
34/QĐ-

CTKTTL 
21/4/2022  guyễn Công  ưng 

V/v thành l p Hội đồng x y d ng 

thang lương,  ảng lương, ph  cấp 

lương và phương án chuy n xếp 

lương của công ty T HH  TV 

Khai thác công tr nh thủy l i  inh 

Thu n. 

17 
37/QĐ-

CTKTTL 
29/4/2022  guyễn Công  ưng 

Về việc phê duyệt danh m c tu sửa 

thường xuyên  công trình thủy l i 

đ t 3 n m 2022 trong hệ thống 

thủy l i do công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy l i Ninh 

Thu n quản lý. 
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18 
42/QĐ-

CTKTTL 
17/5/2022  guyễn Công  ưng 

V/v phê duyệt    sung danh sách 

quy hoạch cấp ph  các  ộ ph n 

tr c thuộc công ty T HH  TV 

Khai thác công tr nh thủy l i giai 

đoạn 2020 – 2025. 

19 
65/QĐ-

CTKTTL 
26/5/2022  guyễn Công  ưng 

V/v thành l p Đoàn Ki m tra, giám 

sát hoạt động sản xuất kinh doanh 

và quản l  điều hành công ty. 

20 
119/QĐ-

CTKTTL 
08/6/2022  guyễn Công  ưng 

V/v phê duyệt danh m c tu sửa 

thường xuyên công tr nh thủy l i 

 dư i 50 triệu  đ t 4 n m 2022 

trong hệ thống thủy l i do công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy l i  inh Thu n quản l . 

21 
122/QĐ-

CTKTTL 
20/6/2022  guyễn Công  ưng 

V/v phê duyệt danh m c công trình 

thủy l i đ t III n m 2022 trong hệ 

thống thủy l i do công ty T HH 

 TV Khai thác công tr nh thủy l i 

 inh Thu n quản lý. 

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: 

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

TT Tên tổ chức, cá nhân 
Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số NQ/QĐ 

của 

HĐTV/H

ĐQT/ĐH

ĐCĐ 

thông qua 

1 
Công ty C  phần Cấp nư c  inh 

Thu n 

6 tháng 

n m 2022 

Cung cấp 

nư c sinh hoạt 7.386  

2 
Trung t m  ư c sạch và VS T 

nông thôn tỉnh  inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 

Cung cấp 

nư c sinh hoạt 2.745  

3 
Công Ty C   hần  ía Đường  han 

Rang 

6 tháng 

n m 2022 

Cung cấp 

nư c sinh hoạt 107  

4 Công ty C  H2O  inh Thu n 
6 tháng 

n m 2022 

Cung cấp 

nư c sinh hoạt 1.647  

5 
H p đồng cung cấp nư c v i các t  

h p tác dùng nư c 

6 tháng 

n m 2022 

Cung cấp 

sản xuất nông nghiệp 25.111  

6 
Trung T m Sản  uất Giống C y 

Trồng  ha Hố 

6 tháng 

n m 2022 

Cung cấp sản xuất nông 

nghiệp 
188 

 

7 
Công Ty C   hần Giống C y Trồng 

 ha Hố 

6 tháng 

n m 2022 
 

8 
Trung t m giống c y trồng v t nuôi 

Phan Rang 

6 tháng 

n m 2022 
 

9 Trung t m giống c y trồng v t nuôi 6 tháng  
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 inh  hư c n m 2022 

10 
Công ty T HH Thương  ại Khang 

Thịnh  inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 882  

11 Công ty T HH   y d ng TBT 
6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 841  

12 
Công ty T HH Thi công   y d ng 

Đ c  inh 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 1069  

13 Công ty TNHH Ninh Phát 
6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 465  

14 
Công ty T HH   y d ng Đ c 

Nguyên Tài 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 1667  

15 
Công ty TNHH XD Thanh Tùng - 

 inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 701  

16 
Công Ty T HH   y D ng Gia 

 húc  inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 217  

17 
Công ty T HH Thương mại và   y 

d ng Tuấn Anh 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 677  

18 
Công ty T HH   y d ng và 

Thương  ại Đ c T m 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 601  

19 
Công ty T HH   y d ng Thương 

mại Sơn Trà  T 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 619  

20 
Công ty T HH Thương mại và   y 

d ng T n  hát 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 1212  

21 
Công ty T HH   y d ng Hưng 

Cường 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 608  

22 
Công ty T HH   y d ng Thịnh 

Dũng 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 607  

23 
Công Ty T HH   y  ắp 1  inh 

Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 232  

24 
Công ty T HH Thương mại và Đầu 

tư   y d ng  inh Huy 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 296  

25 
Công ty T HH   y d ng  CCC 

Thu n Tiến 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 265  

26 
Công ty T HH   y d ng Trường 

Hùng 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 266  

27 

Công ty T HH   y d ng và 

Thương mại  h t Hoàng  inh 

Thu n 

6 tháng 

n m 2022 Tiền   y lắp công tr nh 184  

28 
Công Ty T HH Tư Vấn   y D ng 

CIC 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 161  

29 
Công ty T HH  TV   y d ng 

Hoàng  g n  inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 114  

30 
Công Ty T HH   y D ng Và 

Thương  ại Dịch V  Thu n Hải  R 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 155  
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31 
Công ty T HH Đầu tư   y d ng 

Khải Hoàn  inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 814  

32 Công ty T HH Đạt Thịnh Thành 
6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 896  

33 
Công ty T HH   y d ng Trường 

Phát ARCH 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 641  

34 

Công ty T HH   y d ng và 

Thương mại Cường Thịnh  hát 

 inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 Tiền   y lắp công tr nh 568  

35 
Công ty T HH Thương mại và   y 

d ng  iên Vinh Bách 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 417  

36 
Công ty T HH   y d ng và 

Thương mại Gia Huy 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 771  

37 
Công ty TNHH TM DV XD Ngô 

Gia Võ 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 607  

38 
Công Ty T HH   y D ng Thiên 

 ong  inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 139  

39 
Công ty C  đầu tư x y d ng Tre 

Xanh 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 708  

40 
Công ty T HH   y d ng Quảng 

Thịnh  hát 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công trình 716  

41 
Công ty T HH   y d ng - Thương 

 ại - Dịch V  Hải V n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền   y lắp công tr nh 159  

42 
Công ty T HH TV  D An  ộc 

 inh Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Thiết kế, Giám sát 503  

43 

Chi nhánh  iền Trung - Công ty 

T HH Tư vấn - Trường Đại học 

Thủy l i 

6 tháng 

n m 2022 Tiền Thiết kế, Giám sát 585  

44 Công ty T HH TV  D Hưng Thịnh 
6 tháng 

n m 2022 
Tiền Thiết kế, Giám sát 687  

45 
Công ty T HH Tư vấn Thiết kế 

Trung Nguyên 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Giám sát 45  

46 
Công ty T HH TV ĐT  D  inh 

Phú 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Giám sát 18  

47 
Công ty T HH TV TK  D Đ ng 

Thịnh 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Giám sát 43  

48 
Công ty T HH Đồng   i  inh 

Thu n 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Thiết kế, Giám sát 241  

49 
Công ty T HH Tư vấn và   y 

d ng C5 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Thiết kế, Giám sát 167  

50 
Công Ty T HH Tư Vấn   y D ng 

Thương  ại Đ ng Khang 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Giám sát 10  

51 
Viện Đào tạo và KH ƯD  iền 

Trung 

6 tháng 

n m 2022 
Tiền Giám sát 195  
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Giải thích: 

 2 : Ghi rõ tên của  ên th c hiện giao dịch; 

 3 : Thời gian  ắt đầu th c hiện giao dịch; 

 4 : Ghi rõ nội dung giao dịch  Ví d : H p đồng kinh tế, H p đồng cho vay, 

H p đồng đi vay... ; 

 5 : Ghi rõ giá trị giao dịch  Ví d : T  đồng, ngh n USD.. ; 

 6 : Ghi rõ số, ngày tháng v n  ản của cấp c  thẩm quyền  an hành về việc th c 

hiện giao dịch. 

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC 

ĐỐI TƯỢNG KHÁC:  

Thông tin về các giao dịch c  giá trị từ 10% vốn chủ s  h u tr  lên của doanh 

nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo 

Bảng số 3. 

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP: 

Không có 

TT 
Nội dung 

giao dịch 

Đối tác giao 

dịch 

Thời điểm 

giao dịch 

Giá trị giao 

dịch 

Số Nghị quyết/Quyết định 

của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1           

2           

 

 Trên đ y là nội dung công  ố  áo cáo th c trạng quản trị và cơ cấu t  

ch c của Doanh nghiệp 06 tháng đầu n m 2022. Công ty xin gửi công  ố đến 

Qu  Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 
 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH CÔNG TY  
-  hư trên;    
- UB D tỉnh  Báo cáo ; 

- S  Thông tin và truyền thông  Đ  công  ố ; 

- S  Tài chính; 

- S     và PTNT;    

- Chủ tịch Công ty;    

- Ki m soát viên; 

- Ban Giám đốc; 

-  ưu: VT, TCHC. 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Công Xưng 
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